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TT  Tên hàng hóa 
 Qui 

cách 

 Đơn 

vị

 tính 

Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ  Số lượng  Đơn giá Thành tiền

Phân 

nhóm

 TT

14/BYT

1     
 Trang phục chống dịch 

(cấp độ 2) 

 Bộ/

7 khoản 
Bộ

Trang phục chống dịch 7 khoản: 

+Bộ áo liền quần,mũ trùm đầu

+Bao giày

+ Khẩu trang y tế (TCVN 8389-1:2010); 

+ Găng tay khám bệnh sử dụng 1 lần (TCVN 

6343-1: 2007 và 6343-2:2007);

+ Tấm che mặt hoặc kính.

Đức Minh/ Việt 

Nam
500          

2     

 Bộ xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên SARS-

CoV-2 trong mẫu tỵ 

hầu

(Tên thương mại: 

Flowflex SARS-COV-

2 Antigen Rapid Test) 

 25 test/ 

hộp 
Test

- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

đã được Bộ Y tế cấp số đăng kí, cấp phép 

nhập khẩu, hoặc;

- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

đạt độ nhạy ≥ 80% và độ đặc hiệu ≥97% so 

với xét nghiệm Realtime RT-PCR  thuộc danh 

sách khẩn cấp (EUL) của Tổ chức Y tế Thế 

giới, FDA Hoa Kỳ thẩm định và khuyến cáo

Acon Biotech 

(Hangzhou) / 

China

40,000                 4 

3      Khẩu trang N95 
 50 cái /

 hộp 
Cái

N95/ EN 149FFP2, N95ECM Italia, EN 149: 

2001

- Lakeland M100 - 

KN95

- Hãng sx: 

Lakeland/ USA

1,000       

Tổng cộng: 0 3 khoản -                     

SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC

(Đính kèm Công văn số          /KSBT-TMS ngày     tháng      năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật)


